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                                         TÓM TẮT SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến


Theo lộ trình, năm học 2024-2025, lớp 5 sẽ học theo chương trình GDPT 2018. Do đó từ nội dung chương trình đến phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá lớp 5 đều phải điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu của chương trình GDPT mới. Ngoài việc điều chỉnh nội dung kiến thức, việc lựa chọn, vận dụng các kĩ thuật dạy học tích cực để đổi mới phương pháp giảng dạy cho tất cả các môn học, trong đó có môn Lịch sử lớp 5 là hết sức quan trọng và cấp bách. Với phương châm “Học sinh là trung tâm”, giáo viên phải tổ chức được các tiết học kết nối được các kiến thức trong SGK và thực tiễn cuộc sống bằng các kĩ thuật dạy học tích cực, sao cho mỗi giờ học sẽ là cơ hội để học sinh tự chủ, có nhiều cơ hội trải nghiệm, sáng tạo, tham gia tương tác xã hội và có hứng thú học tập, giúp các em tự tin bước vào cấp học mới.

Theo mục tiêu của chương trình GDPT 2018, nội dung phân môn Lịch sử ở cấp tiểu học hình thành, phát triển ở học sinh năng lực lịch sử với các thành phần: nhận thức khoa học lịch sử; tìm hiểu lịch sử; vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học; đồng thời, góp phần hình thành và phát triển các năng lực chung: tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo. 
Song trong thực tế, chất lượng dạy và học phân môn Lịch sử trong trường Tiểu học chưa đạt hiệu quả cao. Vì vậy, tôi xin đưa ra sáng kiến: “Nâng cao chất lượng dạy học phân môn Lịch sử lớp 5 thông qua sử dụng kĩ thuật dạy học tích cực theo hướng tiếp cận chương trình GDPT 2018”.
2. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến


2.1. Điều kiện áp dụng sáng kiến:Máy tính, ti vi, Sách giáo khoa, VBT, bút viết, vở viết, mạng internet.


2.2. Thời gian áp dụng sáng kiến: Sáng kiến này được áp dụng trong năm học 2023 – 2024.

2.3. Đối tượng áp dụng sáng kiến:Có thể áp dụng được với tất cả các đối tượng học sinh lớp 5

3. Tính mới, tính sáng tạo của sáng kiến 

 Sáng kiến đã đưa ra được những kĩ thuật dạy học tích cực theo định hướng mới, mang tính tổng hòa, tích hợp của những kĩ thuật dạy học tích cực khác.Và bám sát định hướng phát triển năng lực, phẩm chất của người học chương trình GDPT 2018. Các kĩ thuật dạy học giúp tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh, chú trọng tổ chức hoạt động học nhằm hình thành và phát triển năng lực tự học cho học sinh, thực hiện phương châm “Học thông qua chơi”. Vai trò của giáo viên chuyển từ vị trí “người dạy” sang vị trí là “người tổ chức, kiểm tra, định hướng” hoạt động học của học sinh, tạo nên một môi trường học tập cởi mở, thân thiện, giúp các em trở nên tự tin hơn, tích cực hơn, sáng tạo hơn trong học tập. 

4. Khả năng áp dụng của sáng kiến 

Các kĩ thuật thực hiện đã đưa ra như trên của tôi có khả năng áp dụng tốt đối với việc triển khai tổ chức dạy học  phân môn Lịch sử lớp 5 năm học này và những năm tiếp theo học theo chương trình GDPT 2018. Bên cạnh đó các kĩ thuật này có tính hiệu quả cao nên nó còn hoàn toàn phù hợp với việc dạy học trong môn Lịch sử lớp 5 nói riêng và các môn học khác trong nhà trường Tiểu học nói chung. 

5. Lợi ích thiết thực của sáng kiến

Sáng kiến đem lại hiệu quả cao, tạo được sự hứng thú, phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo ở học sinh tạo nên một môi trường học tập cởi mở, thân thiện. 

6. Giá trị, kết quả đạt được của sáng kiến

Học sinh biết tự tìm tòi, khám phá để tự chiếm lĩnh kiến thức, hiểu sâu, nhớ lâu kiến thức bền vững hơn. Các em tích cực, chủ động trong việc lĩnh hội các kiến thức lịch sử, các sự kiện, mốc thời gian lịch sử, từ đó các em biết liên hệ thực tế cuộc sống, có thái độ hứng thú, yêu thích phân môn Lịch sử, tham gia giờ học chủ động giúp phát huy năng lực học tập tích cực của học sinh góp phần nâng cao chất lượng học tập phân môn Lịch sử.
7. Đề xuất kiến nghị để thực hiện áp dụng sáng kiến
Trong dạy học, giáo viên chú trọng đến kĩ thuật dạy học phát huy tính tích cực, phát triển tối đa năng lực, phẩm chất của các đối tượng học sinh. Giáo viên phải có lòng nhiệt tình, say mê với nghề nghiệp, có ý thức học tập, tiếp cận với những phương pháp giáo dục mới; tích cực nghiên cứu học tập những nội dung trong Chương trình GDPT 2018.
                                     MÔ TẢ SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến

1.1. Xuất phát từ vị trí, vai trò của của môn học

Phân môn Lịch sử là phân môn có vai trò vô cùng quan trọng giúp con người hiểu rõ cội nguồn của mình đồng thời bồi dưỡng, giáo dục tinh thần yêu nước, ý chí tự tôn, tự hào dân tộc. Bởi vậy, Bác Hồ từng nói:
                                “Dân ta phải biết sử ta
                    Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”

Phân môn Lịch sử bước đầu hình thành cho học sinh các kĩ năng quan sát sự vật, hiện tượng; thu thập, tìm kiếm tư liệu lịch sử từ các nguồn thông tin khác nhau, biết đặt câu hỏi trong quá trình học tập, trình bày kết quả bằng lời nói, hình vẽ, sơ đồ, …vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn đời sống. Từ đó, bồi dưỡng cho các em tình yêu quê hương, đất nước, tôn trọng và luôn ghi nhớ những công lao to lớn, sự hy sinh mất mát của các thế hệ đi trước đã anh dũng hy sinh, giành lại độc lập tự do hôm nay. 
      
Có học lịch sử, người Việt Nam mới thấy dân tộc ta, đất nước ta có một bề dày lịch sử đấu tranh giữ nước và dựng nước rất hào hùng và oanh liệt. Khi không biết gì về lịch sử, không nắm được lịch sử con người sẽ không hình thành được thái độ trân trọng, tình cảm biết ơn và luôn phấn đấu vươn lên sao cho xứng đáng với sự mong đợi, kỳ vọng của các thế hệ cha ông.
Ý thức được tầm quan trọng của việc dạy và học lịch sử nên môn học này luôn được chú trọng đưa vào giảng dạy trong các nhà trường. 
1.2. Xuất phát từ yêu cầu của việc đổi mới phương pháp theo hướng tiếp cận chương trình GDPT 2018

Theo lộ trình, năm học 2024-2025, lớp 5 sẽ học theo chương trình GDPT 2018. Do đó từ nội dung chương trình đến phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá lớp 5 đều phải điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu của chương trình GDPT mới. Ngoài việc điều chỉnh nội dung kiến thức, việc lựa chọn, vận dụng các kĩ thuật dạy học tích cực để đổi mới phương pháp giảng dạy cho tất cả các môn học, trong đó có môn Lịch sử lớp 5 là hết sức quan trọng và cấp bách. Với phương châm “Học sinh là trung tâm”, giáo viên phải tổ chức được các tiết học kết nối được các kiến thức trong SGK và thực tiễn cuộc sống bằng các kĩ thuật dạy học tích cực, sao cho mỗi giờ học sẽ là cơ hội để học sinh tự chủ, có nhiều cơ hội trải nghiệm, sáng tạo, tham gia tương tác xã hội và có hứng thú học tập, giúp các em tự tin bước vào cấp học mới.
2. Cơ sở lí luận
 
2.1. Cơ sở xây dựng biện pháp

Kĩ thuật dạy học là biện pháp, cách thức tiến hành các hoạt động dạy học dựa vào các phương tiện, thiết bị nhằm đảm bảo chất lượng và hiệu quả giảng dạy. Vì vậy, việc lựa chọn các kĩ thuật dạy học tích cực trong phân môn Lịch sử lớp 5 là việc làm hết sức quan trọng để nâng cao chất lượng dạy học Lịch sử trong các nhà trường phổ thông và bồi dưỡng lòng say mê học Lịch sử cho học sinh. Đồng thời nó góp phần đáp ứng được mục tiêu đổi mới chương trình GDPT 2018.
2.2. Mục đích xây dựng và thực hiện biện pháp


Sáng kiến được tôi xây dựng và thực hiện nhằm mục đích đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất trong phân môn Lịch sử lớp 5, đáp ứng chương trình GDPT 2018. Vận dụng kĩ thuật dạy học tích cực trong dạy môn Lịch sử lớp 5 là một trong những việc làm cần thiết nhằm từng bước khắc phục, tháo gỡ dần thực trạng dạy và học Lịch sử chưa hiệu quả hiện nay, để nâng cao hiệu quả giờ dạy và tạo điều kiện cho mọi đối t​ượng học sinh trong lớp tham gia vào việc lĩnh hội kiến thức. Những biện pháp tôi đưa ra không chỉ giúp học sinh có hứng thú để học tập tốt nội dung kiến thức Lịch sử trong chương trình Lịch sử lớp 5 nói riêng mà thông qua đó còn góp phần phát triển năng lực chung cũng như các năng lực đặc thù của phân môn Lịch sử.
3. Thực trạng dạy học Lịch sử hiện nay
3.1. Về phía học sinh

Nhiều học sinh còn ngại học Lịch sử, cho rằng Lịch sử là môn học khó nhớ, khô khan, thụ động khi học, coi Lịch sử là môn phụ, xem nhẹ hơn so với môn Toán, Tiếng Việt. Đa số học sinh chỉ có thể trả lời được những câu hỏi dễ, đơn giản (như trình bày), còn một số câu hỏi tổng hợp, phân tích, giải thích, so sánh…thì còn rất lúng túng  hoặc trả lời mang tính chất chung chung. Việc tiếp thu kiến thức, việc tham gia tiết học ở học sinh còn mang hình thức đối phó. Các em chỉ tập trung học vẹt những nội dung cần ghi nhớ của bài học hoặc tập trung học những nội dung cần kiểm tra vào cuối mỗi học kì. Với cách học như thế dẫn đến sự nhàm chán, sự yêu thích môn học Lịch sử ở các em hầu như không có. Như chúng ta biết, Lịch sử là những sự việc đã diễn ra, là hiện thực trong quá khứ, các em không thể “phán đoán”, “suy luận”, “học vẹt” mà sự tiếp thu tri thức phải có khoa học đòi hỏi phải có sự tìm tòi, khám phá thì kiến thức mới tồn tại lâu bền trong tri thức của các em.
3.2. Về phía giáo viên
Trong thực tế dạy học nhiều năm ở khối lớp 5, phân môn Lịch sử cũng là một trong những môn học chính ở Tiểu học. Tuy nhiên, không phải giáo viên nào cũng có nhận thức đúng về vai trò của môn học này vì thế mà vẫn có một số ít giáo viên xem nhẹ môn học này so với hai môn học Toán và Tiếng Việt. Việc giáo viên ít đầu tư, chưa có sự chuẩn bị chu đáo cho mỗi tiết dạy Lịch sử, dẫn đến sự đơn điệu trong tiết học, chưa tạo được sự tương tác giữa người dạy và người học, giữa người học với người học. 
Việc áp dụng các kĩ thuật dạy học tích cực vào giảng dạy còn hạn chế. Một số giáo viên còn chần chừ khi vận dụng vào giảng dạy với quan điểm cho rằng những kĩ thuật dạy học tích cực khó áp dụng trong thời gian từ 35-40 phút. Ngoài ra việc chuẩn bị đủ đồ dùng hay phương tiện hỗ trợ cho triển khai các kĩ thuật dạy học còn gặp nhiều khó khăn.
Ngay từ đầu năm học, tôi đã có khảo sát về thái độ và năng lực học tập phân môn Lịch sử của học sinh lớp 5C tôi giảng dạy, kết quả như sau:

* Thái độ học tập môn học Lịch sử:

	Lớp
	Số HS khảo sát
	Yêu thích môn học
	Chưa yêu thích môn học

	5C
	30
	9
	21

	Đạt tỉ lệ
	100%
	30%
	70%


* Năng lực học tập môn học Lịch sử:

	Lớp 5C
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành
	Chưa hoàn thành

	Số HS: 30
	9
	17
	4

	Đạt tỉ lệ
	30%
	56,7%
	13,3%


Với kết quả khảo sát nêu trên tôi thấy bản thân cần phải nỗ lực vận dụng những phương pháp và kĩ thuật dạy học phù hợp để học sinh yêu thích, hứng thú hơn với môn học. Các em sẽ chủ động trong tìm tòi, lĩnh hội tri thức... có như vậy thì chất lượng giáo dục môn học sẽ được nâng cao.

4. Biện pháp đã thực hiện
4.1. Biện pháp 1: Hiểu rõ định hướng của chương trình GDPT 2018
               Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018  với định hướng chung của đổi mới chương trình GDPT 2018 là hướng đến phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh. Theo đó, học sinh cần tích cực, chủ động tham gia các hoạt động học tập; được tìm tòi, khám phá; được làm việc độc lập, hợp tác, trao đổi theo nhóm hay lớp, trong đó các em được tạo điều kiện để tự mình thực hiện nhiệm vụ học tập và trải nghiệm thực tế. Tăng cường “tương tác” (giữa: học sinh - giáo viên; học sinh – học sinh; học sinh – Thiết bị dạy học; học sinh – môi trường nơi các em sinh sống; ...). Các em được tạo cơ hội bộc lộ, phát huy tiềm năng và những kiến thức, kĩ năng đã tích lũy được để phát triển. Dạy học hướng tới đáp ứng nhu cầu phát triển của từng cá nhân học sinh được chú trọng.
                Định hướng về phương pháp giáo dục: Các môn học và hoạt động giáo dục trong nhà trường áp dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực hoá hoạt động của học sinh, trong đó giáo viên đóng vai trò tổ chức, hướng dẫn hoạt động cho học sinh, tạo môi trường học tập thân thiện và những tình huống có vấn đề để khuyến khích học sinh tích cực tham gia vào các hoạt động học tập, tự phát hiện năng lực, nguyện vọng của bản thân, rèn luyện thói quen và khả năng tự học, phát huy tiềm năng và những kiến thức, kĩ năng đã tích luỹ được để phát triển.
 
Việc dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh đòi hỏi giáo viên phải đầu tư nghiên cứu, tìm tòi các phương pháp, kĩ thuật dạy học cho phù hợp với từng hoạt động. Cụ thể như dạy học cá thể hóa học sinh để học sinh được phát huy hết khả năng của mình. Chuyển dần quy mô lớp học sang quy mô nhóm để tích cực hóa học sinh và tăng khả năng tương tác hỗ trợ giúp đỡ nhau trong tiếp thu chiếm lĩnh kiến thức. Hoạt động của học sinh chuyển từ việc thụ động nghe thầy cô giảng bài để ghi chép sang việc chủ động làm việc với sách, học sinh chiếm lĩnh kiến thức dưới sự tổ chức, hướng dẫn của giáo viên.

Thông qua hoạt động dạy học, giáo viên tích cực sử dụng các kỹ thuật dạy học, đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học tập, phát huy tính tích cực và sáng tạo của học sinh, sẽ dần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường cũng như thực hiện tốt chương trình GDPT 2018.
  4.2. Biện pháp 2: Nắm chắc các năng lực chung và năng lực đặc thù của phân môn Lịch sử cần hình thành và phát triển ở học sinh Tiểu học

4.2.1. Năng lực là gì?

Cuộc hội thảo cấp Quốc gia, đã đi đến thống nhất định nghĩa như sau: "Năng lực là khả năng thực hiện thành công một hoạt động trong bối cảnh nhất định nhờ sự huy động tổng hợp các kiến thức, kĩ năng và các thuộc tính cá nhân khác như sự hứng thú, niềm tin, ý chí…."

4.2.2.Các năng lực chung 

+ Năng lực tự chủ, tự học

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo

+ Năng lực thẩm mĩ

+ Năng lực thể chất

+ Năng lực giao tiếp

+ Năng lực hợp tác

+ Năng lực công nghệ thông tin và truyền thông

4.2.3. Năng lực đặc thù của phân môn Lịch sử:
+Năng lực ngôn ngữ;

+ Năng lực giải quyết vấn đề 

+ Năng lực tìm hiểu thông tin;

+ Năng lực giao tiếp 
+ Năng lực tái hiện sự kiện, hiện tượng, nhân vật lịch sử
+ Năng lực so sánh, phản biện, khái quát hóa,…
4.3. Biện pháp 3: Sử dụng linh hoạt các kĩ thuật dạy học tích cực theo hướng tiếp cận chương trình GDPT 2018
Trong thực tế giảng dạy, để nâng cao chất lượng dạy học, giáo viên có thể sử dụng nhiều kĩ thuật dạy học tích cực vào phân môn Lịch sử lớp 5 để tiếp cận chương trình GDPT 2018, song tôi xin trình bày một số kĩ thuật có hiệu quả cao, phù hợp với đặc trưng của phân môn như sau:
- Kĩ thuật Nhìn thấy- Suy nghĩ- Băn khoăn 

- Kĩ thuật Dạy học theo trạm.

- Kĩ thuật Dạy học phòng tranh.

- Kĩ thuật Trộn lẫn và kết nối.

- Kĩ thuật Sử dụng Sơ đồ tư duy

4.3.1. Kĩ thuật Nhìn thấy- Suy nghĩ- Băn khoăn

4.3.1.1. Kĩ thuật Nhìn thấy- Suy nghĩ- Băn khoăn là gì?
Là kĩ thuật dựa trên thói quen tư duy: Thấy – Suy nghĩ – Băn khoăn bằng 3 câu hỏi đơn giản: “Em đã nhìn thấy gì?”; “Em suy nghĩ gì khi nhìn thấy?”; “Điều gì làm em ngạc nhiên/băn khoăn?” để kết nối với chủ đề hoặc tìm hiểu nội dung bài học.
 4.3.1.2. Ưu điểm của Kĩ thuật Nhìn thấy- Suy nghĩ- Băn khoăn

- Việc thói quen đặt ra các câu hỏi khi nhìn nhận một vấn đề sẽ giúp học sinh tăng khả năng quan sát tỉ mỉ, kích thích sự tò mò và thiết lập tư duy tìm hiểu sâu mọi vấn đề

Câu hỏi Em đã nhìn thấy gì? giúp học sinh tăng khả năng quan sát, phát triển khả năng nhận thức 

Với câu hỏi: Em suy nghĩ gì khi nhìn thấy? mỗi học sinh sẽ đưa ra các câu trả lời khác nhau, phát triển ở các em cảm xúc cá nhân.
Câu hỏi: Điều gì làm em ngạc nhiên/băn khoăn? Hay Em tự hỏi điều gì? sẽ tạo cho học sinh thói quen tư duy, giúp các em hiểu bài sâu hơn vì kiến thức là do các em tự khám phá. 
- Kĩ thuật Nhìn thấy- Suy nghĩ- Băn khoăn rất dễ áp dụng, giáo viên có thể cho học sinh quan sát tranh, ảnh minh họa của bài học (có ngay trong sách giáo khoa) hoặc một đoạn phim, một bức ảnh nhân vật lịch sử…thu hút sự hứng thú của học sinh, dễ dàng kết nối với chủ đề bài học. Vì vậy kĩ thuật này có thể trở thành một hoạt động thường ngày trong các tiết học.
- Nhìn thấy- Suy nghĩ- Băn khoăn là kĩ thuật có thể áp dụng ở bất kì chủ đề nào, cũng có thể sử dụng với học sinh ở mọi khối lớp. Giá trị của kĩ thuật này không chỉ nằm ở các câu trả lời của học sinh mà còn giúp giáo viên hiểu được góc nhìn và cách lập luận của học sinh khi các em tham gia chia sẻ. Khi áp dụng vào dạy học, chúng ta sẽ thấy ngạc nhiên về khả năng sáng tạo kì diệu của các em. Qua đó, chúng ta có thể học rất nhiều từ các em.
4.3.1.3. Cách tiến hành:
Bước 1: Giáo viên nêu yêu cầu định hướng học sinh quan sát và xem tích cực, sau đó cho học sinh xem một đoạn phim, một tấm ảnh, tác phẩm nghệ thuật, hình ảnh, hiện vật hoặc chủ đề.
Bước 2:  Học sinh chia sẻ các suy nghĩ và băn khoăn của mình khi quan sát các nội dung trong tranh, đoạn phim, ảnh....trước cả lớp bằng các câu trả lời:“Em nhìn thấy…”“Em nghĩ…”“Em tự hỏi …”. 
Bước 3:  Từ những suy nghĩ, băn khoăn của học sinh, GV kết nối vào bài.

* Kĩ thuật này giúp thu hút sự hứng thú của học sinh, dễ dàng kết nối với chủ đề bài học. Vì vậy sử dụng kĩ thuật Nhìn thấy- Suy nghĩ- Băn khoăn trong hoạt động khởi động sẽ hiệu quả với rất nhiều bài học.
Ví dụ 1: Bài 10: Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập. 
*Hoạt động khởi động: Tôi cho học sinh quan sát ảnh
 
Tôi nêu 3 câu hỏi: Em đã nhìn thấy những gì ? Em suy nghĩ gì khi nhìn thấy bức ảnh trên ? Điều gì làm em ngạc nhiên/băn khoăn ?

Học sinh quan sát và chia sẻ: “Em nhìn thấy rất đông người tập trung ở quảng trường. Em nhìn thấy rất nhiều cờ, hoa, biểu ngữ...”
“Em nghĩ đây phải là một sự kiện rất quan trọng”
“Em tự hỏi không biết đây là buổi lễ gì? Diễn ra ở đâu? ”.
Từ những băn khoăn suy nghĩ đó sẽ khơi gợi hứng thú, tò mò tìm hiểu của học sinh, tôi sẽ dễ dàng kết nối với chủ đề bài học.
Ví dụ 2: Tôi cho học sinh xem video Phim tài liệu- Ngày 28-12-1972 Mỹ ném bom Hà Nội của Nhân dân TV

 Học sinh xem và chia sẻ:
“ Em nhìn thấy Mỹ ném rất nhiều bom xuống Hà Nội, ném cả vào bệnh viện, trường học, khu phố, bến xe...”
“Em suy nghĩ: Bom nổ gây hậu quả kinh khủng, băn khoăn: Tại sao Mỹ lại ném bom xuống Hà Nội? Hậu quả như thế nào? Quân dân Hà Nội làm thế nào để chiến thắng?”

Tôi kết nối với bài học: Để giải đáp những những suy nghĩ, băn khoăn đó của các em, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu nội dung bài học: Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”
* Kĩ thuật Nhìn thấy- Suy nghĩ- Băn khoăn không chỉ sử dụng ở hoạt động Khởi động mà còn có thể sử dụng ở hoạt động Khám phá, phát huy tối đa tác dụng trong các phần tìm hiểu cần sự so sánh, đối chiếu

Ví dụ: Bài 8: Xô viết Nghệ Tĩnh
* Hoạt động 2: Khám phá

 
 Tôi cho học sinh quan sát 2 bức tranh:
[image: image1.png]



 Tôi nêu các câu hỏi: - Em nhìn thấy gì từ 2 bức tranh này? 

                        - Em có suy nghĩ, băn khoăn gì về cuộc sống của người nông dân sau khi quan sát 2 bức tranh trên? 

Từ việc học sinh quan sát tranh, chia sẻ, tìm lời giải đáp cho những băn khoăn suy nghĩ, các em sẽ so sánh, đối chiếu để rút ra được kết luận: Người nông dân sống dưới thời Pháp thuộc không có ruộng nên phải cày thuê, cuốc mướn cho địa chủ, thực dân, phải đi cày thay trâu. Còn người dân sau phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh năm 1930- 1931 đã được thảnh thơi cày trên những thửa ruộng của mình.
4.3.1.4. Một số  lưu ý khi sử dụng Kĩ thuật Nhìn thấy- Suy nghĩ- Băn khoăn

- Tranh, ảnh, video đưa ra phải đảm bảo cho mục đích kết nối bài học và gây hứng thú học tập ngay từ đầu tiết học cho học sinh.
- Không đơn thuần chỉ dừng lại ở việc quan sát tranh, ảnh, xem video mà cần hướng học sinh xem và quan sát có mục đích.
4.3.2. Kĩ thuật Dạy học theo trạm 
4.3.2.1. Dạy học theo trạm là gì?

Dạy học theo trạm là cách dạy học tập trung vào khả năng làm việc độc lập của đội nhóm. Lớp học được chia thành nhiều trạm, sắp xếp ở các vị trí khác nhau trong lớp, mỗi trạm sẽ có một nhiệm vụ cụ thể, độc lập các trạm khác. Học sinh sau khi thực hiện xong nhiệm vụ ở mỗi trạm, sẽ luân phiên di chuyển đến các trạm tiếp theo để thực hiện nhiệm vụ khác. Khi hoàn thành nhiệm vụ sớm có thể đến các trạm chờ. Cứ như thế cho đến khi thực hiện xong nhiệm vụ ở tất cả các trạm thì sẽ lên thuyết trình, báo cáo. 

4.3.2.2. Ưu điểm của kĩ thuật Dạy học theo trạm

- Là một hình thức dạy học tuyệt vời cho phép giáo viên đánh giá các kỹ năng của học sinh. Trong khi học sinh luân phiên đến các trạm khác nhau để hoàn thành nhiệm vụ học tập, giáo viên có thể quan sát, đánh giá kỹ năng của học sinh tại một trong các trạm sẽ dễ quản lý hơn nhiều so với việc cố gắng đánh giá toàn bộ lớp học cùng một lúc; giáo viên sẽ cá biệt hóa được trình độ của từng học sinh. Từ đó dễ dàng bồi dưỡng học sinh năng khiếu và rèn luyện học sinh chậm phát triển.
- Học sinh được thay đổi trạng thái từ thụ động tiếp nhận kiến thức sang chủ động hơn, hứng thú với bài học hơn; phát triển được các kỹ năng mềm như giao tiếp, kỹ năng tư duy, kỹ năng đánh giá bản thân, đánh giá đội nhóm,…đặc biệt là kĩ năng làm việc nhóm. Ngày nay, kĩ năng làm việc theo nhóm là điều rất cần thiết nhằm phát huy được năng lực hợp tác, làm việc theo nhóm của học sinh. Vì trong cuộc sống, làm việc theo nhóm có thể tập trung được những mặt mạnh của từng người và bổ sung, hoàn thiện, khắc phục được những điểm yếu của mỗi người. Sự chủ động học tập cá nhân sẽ giúp các em hiểu sâu kiến thức từ đó ghi nhớ bền vững sau đó bước hợp tác chia sẻ trong nhóm thực hiện sau cùng nhằm hoàn thiện kiến thức ở các em. Bên cạnh đó việc học nhóm còn giúp các em mạnh dạn, tự tin. Việc tổ chức học theo nhóm và vận dụng kĩ thuật dạy học theo trạm giúp học sinh ham thích môn học mạnh dạn tự tin, chia sẻ kết quả học tập trong nhóm, trình bày ý kiến trước lớp về kết quả thảo luận của nhóm. Đồng thời rèn luyện được kĩ năng hợp tác trong nhóm và hình thành ý thức trách nhiệm với công việc được giao khi thực hiện cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ của nhóm.
- Có thể vận dụng vào dạy học ở 1 số bài mang tính tổng kết một giai đoạn lịch sử, một chủ đề như:

      + Bài 11: Ôn tập: Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ

      + Bài 18: Ôn tập : Chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc (1945- 1954)
      + Bài 29: Ôn tập: Lịch sử nước ta từ giữa thế kỉ XI đến nay)
….
  4.3.2.3. Các bước Dạy học theo trạm

Bước 1: Chọn nội dung hệ thống trạm học tập
Từ nội dung, chủ đề của bài học, giáo viên sẽ xây dựng kế hoạch các trạm học tập. Thông thường nội dung bài Lịch sử lớp 5 có thể lập 3- 4 trạm, mỗi trạm là một nhiệm vụ, kiến thức độc lập nhau

Bước 2: Chuẩn bị bài học theo Trạm
Sau khi có nội dung từng hoạt động của từng trạm học tập rồi, giáo viên cần căn cứ vào đó chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị, phương tiện học tập cho từng trạm phù hợp, thường là các phiếu HT hoặc tranh, ảnh, lược đồ chiến dịch…

Bước 3: Tổ chức dạy học theo Trạm
Giáo viên hướng dẫn học sinh về nội dung và cách thức hoạt động của từng trạm. Chia học sinh thành các nhóm nhỏ và tiến hành thực hiện các nhiệm vụ được giao. 
Có 2 cách di chuyển. 
Cách 1: Học sinh di chuyển, trạm đứng yên. Học sinh sau khi thực hiện nhiệm vụ ở mỗi trạm sẽ luân phiên di chuyển đến các trạm tiếp theo để thực hiện nhiệm vụ. Giáo viên sẽ là người ở giữa để quan sát, hỗ trợ các trạm làm việc.
[image: image2.png]



Nếu lớp đông thì sẽ có cách 2: Trạm di chuyển còn học sinh ngồi tại chỗ.
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Bước 4: Đánh giá nhiệm vụ mỗi trạm và kết luận sau buổi học
Mỗi nhóm cử đại diện lên báo cáo về nhiệm vụ ở mỗi trạm và nhận xét hoạt động nhóm. Giáo viên nhận xét hoạt động làm việc của từng nhóm, bổ sung kiến thức, giải đáp thắc mắc và tổng kết lại nội dung bài học. 
	
	


4.3.2.4. Một số  lưu ý khi xây dựng nội dung trạm học tập

- Các nhiệm vụ học tập phải mang tính độc lập để học sinh có thể bắt đầu từ bất kỳ nhiệm vụ nào.

- Với các trạm có các nguyên vật liệu phải đơn giản, dễ thao tác, phù hợp với lứa tuổi của học sinh.

- Kiểm soát thời gian thực hiện nhiệm vụ ở mỗi trạm (chỉ từ 5- 7 phút mỗi trạm).

- Cần có cả các trạm có nhiệm vụ bắt buộc và các trạm có nhiệm vụ tự chọn với nhiều độ khó phân cấp khác nhau để cá biệt hoá năng lực của học sinh.

- Sau buổi học giáo viên nên cung cấp đáp án hoặc giải thích lại kết quả của các nhiệm vụ học tập để học sinh tự kiểm tra và đánh giá kết quả bản thân.

- Giáo viên cần xây dựng và thống nhất với học sinh nội quy làm việc tại các trạm trước buổi học.

Ví dụ: Bài 18: Ôn tập: Chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc (1945-1954)

*Hoạt động 2: Ôn tập

Tôi đã vận dụng kĩ thuật dạy học theo trạm trong quá trình tổ chức cho HS ôn tập kiến thức như sau:

Bước 1: Chọn nội dung hệ thống trạm học tập
TRẠM 1: Tình thế hiểm nghèo của nước ta sau  Cách mạng tháng Tám thường được diễn tả bằng cụm từ nào? Em hãy kể tên ba loại “giặc” mà cách mạng nước ta phải đương đầu từ cuối năm 1945?
TRẠM 2: Hoàn thành bảng thống kê các sự kiện, nhân vật lịch sử tiêu biểu trong giai đoạn 1945-1954?
Bảng thống kê các sự kiện, nhân vật lịch sử tiêu biểu trong giai đoạn 1945-1954:
	Thời gian
	Sự kiện, nhân vật lịch sử tiêu biểu

	Cuối năm 1945 – 1946
	

	Ngày 19/12/1946
	

	Thu - đông 1947
	

	Thu - đông 1950
	

	Tháng 2/ 1951
	

	Ngày 7/5/1954
	


TRẠM 3: Hãy quan sát và nêu nội dung các hình ảnh dưới đây và cho biết hình ảnh đó được chụp vào thời gian nào ? Ở đâu ?

Bước 2: Chuẩn bị bài học theo Trạm

- GV chuẩn bị các phiếu học tập (như ở nội dung ở trạm 2) cho các nhóm; 

Chuẩn bị nội dung học tập ở mỗi trạm (như trên).

Bước 3: Tổ chức dạy học theo Trạm

 - Giáo viên hướng dẫn học sinh về nội dung và cách thức hoạt động của từng trạm.
- Chia lớp thành 6 nhóm (mỗi nhóm 5HS) – Tổ chức cho các nhóm tiến hành thực hiện các nhiệm vụ được giao 

Bước 4: Đánh giá nhiệm vụ mỗi trạm và kết luận sau buổi học
- Mỗi nhóm cử đại diện lên báo cáo về nhiệm vụ ở mỗi trạm và nhận xét hoạt động nhóm.

- Giáo viên nhận xét hoạt động làm việc của từng nhóm, bổ sung kiến thức, giải đáp thắc mắc và tổng kết lại nội dung bài học. 
TRẠM 1: Tình thế hiểm nghèo của nước ta sau  Cách mạng tháng Tám thường được diễn tả bằng cụm từ “ngàn cân treo sợi tóc”. Ba loại “giặc” mà cách mạng nước ta phải đương đầu từ cuối năm 1945: giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm
TRẠM 2: Bảng thống kê các sự kiện, nhân vật lịch sử tiêu biểu trong giai đoạn 1945-1954:

	Thời gian
	Sự kiện, nhân vật lịch sử tiêu biểu

	Cuối năm 1945 – 1946
	Nhân dân ta từng bước đẩy lùi “giặc đói, giặc dốt”

	Ngày 19/12/1946
	Trung ương Đảng, Chính phủ phát động toàn quốc kháng chiến

	Thu - đông 1947
	Chiến dịch Việt Bắc “mồ chôn giặc Pháp”

	Thu - đông 1950
	Chiến dịch Biên giới. Gương chiến đấu dũng cảm anh 
La Văn Cầu

	Tháng 2/ 1951
	Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 của Đảng 

	Ngày 7/5/1954
	Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng. Gương chiến đấu dũng cảm anh Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai.


TRẠM 3:
	Hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của  Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Hà Nội dựng chiến luỹ trên đường phố để ngăn cản quân Pháp cuối  năm 1946
	Nhân dân Phú Thọ cắm chông chống quân Pháp nhảy dù trong chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947

	Bác Hồ quan sát  mặt trận Biên giới trong chiến dịch Biên giới thu- đông -1950
	Cờ chiến thắng tung bay trên nóc hầm tướng Đờ Ca –xtơ-ri trong chiến dịch Điện Biên Phủ 1954


4.3.3. Kĩ thuật Dạy học phòng tranh

4.3.3.1- Kĩ thuật phòng tranh là gì?
Là kĩ thuật giáo viên tổ chức cho học sinh giải quyết vấn đề học tập bằng cách trưng bày ý tưởng của cá nhân hoặc một nhóm xung quanh lớp học như một triển lãm tranh thực sự.

4.3.3.2- Ưu điểm của kĩ thuật phòng tranh trong dạy học Lịch sử
- Dạy học bằng kĩ thuật này sẽ góp phần giúp học sinh có được khả năng ghi nhớ kiến thức tốt nhất.

- Việc sử dụng kĩ thuật phòng tranh trong dạy học sẽ tạo không khí học tập 
thoải mái, sinh động nhưng vẫn hiệu quả. Người học sẽ được tạo cơ hội để giao 
tiếp, thể hiện quan điểm riêng, giá trị bản thân, ước mơ, mục tiêu cá nhân…
- Kĩ thuật phòng tranh sẽ hình thành và rèn luyện kĩ năng thuyết trình cho tất cả học sinh trong lớp. Từ đó bồi đắp sự tự tin cho các em. Lớp học sôi nổi, sinh động, thu hút mọi đối tượng học sinh. Hứng thú học tập giúp học sinh phát huy năng lực học tập tích cực trong giờ học nói chung và trong giờ học Lịch sử nói riêng.

- Việc quan sát hình ảnh trong tranh giúp học sinh ghi nhớ được thông tin kiến thức nhanh và lâu hơn so với nghe và đọc trong cùng 1 thời gian.

* Một số bài có thể vận dụng hiệu quả kĩ thuật phòng tranh vào giảng dạy như sau: Bài 9: Cách mạng mùa thu; Bài  15: Chiến thắng Biên giới thu- đông 1950; Bài 17: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; Bài 23: Sấm sét đêm giao thừa; Bài 24: Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”
4.3.3.3. Cách tiến hành kĩ thuật phòng tranh 

Tiến trình dạy học sử dụng kĩ thuật phòng tranh gồm 2 vòng:
Vòng 1: Nhóm chuyên gia
+ Lớp chia thành các nhóm chuyên gia.

+ Mỗi nhóm thực hiện một nhiệm vụ học tập: Thiết kế nhiệm vụ học tập bằng tranh vẽ, làm mô hình, nặn đất….
Vòng 2: Nhóm ghép đi xem tranh
+ Sau khi các nhóm chuyên gia hoàn thành nhiệm vụ, các nhóm ghép sẽ được hình thành.

+ Mỗi nhóm ghép sẽ bao gồm mỗi thành viên đến từ các nhóm chuyên gia.

+ Các nhóm ghép sẽ đi xem “triển lãm tranh”.

+ Đến “bức tranh” của nhóm nào thì chuyên gia nhóm đó sẽ thuyết trình.

+ Các nhóm sẽ lần lượt di chuyển cho đến hết tranh.

4.3.3.4. Một số lưu ý khi sử dụng Kĩ thuật phòng tranh
- Khi thành lập nhóm ghép cần đảm bảo số lượng các thành viên trong mỗi nhóm chuyên gia tương đương nhau .

- Khi các nhóm ghép xem triển lãm thì yêu cầu các nhóm di chuyển theo sơ đồ, tránh lộn xộn.

- Thời gian xem và nghe chuyên gia thuyết trình tại mỗi bức tranh nên giới hạn để đảm bảo thời gian tiết học.

- GV định hướng nội dung kiến thức cần đạt được khi xem tranh.

Kết thúc thời gian xem triển lãm tranh, giáo viên tổ chức cho học sinh báo cáo kết quả thu được tại mỗi bức tranh.
Ví dụ: Bài 24 - Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không

2. KHÁM PHÁ

HĐ2: Hà Nội 12 ngày đêm quyết chiến

Tôi đã tiến hành dạy học sử dụng kĩ thuật phòng tranh gồm 2 vòng:

Vòng 1: Nhóm chuyên gia

+ Trước khi vào giờ học tặng cho mỗi HS 1 bông hoa mà trên mỗi bông hoa có ghi các số 1, 2, 3, 4
+ Giao nhiêm vụ cho học sinh: Những em mang bông hoa số 1 sẽ thực hiện nhiệm vụ số 1;  Những em mang bông hoa số 2 sẽ thực hiện nhiệm vụ số 2; cứ như vậy cho đến hết

    + Đưa nhiệm vụ trên màn hình ti vi:
    [image: image5.png]Vidu: Bai 24: Chién thing “Pién Bién Phii trén khong”

* Vong 1: Nhom chuyén gia

1. Ké lai duoc tran chién diu dém ngay 26-12-1972
trén bau troi Ha Noi.

3.Y nghia cia chién thing “Pién Bién Phu trén
khong” la gi?

4. Bang nhitng kién thic cac em di tim hiéu tir &
nha, hay chia sé trong nhom nhiing su kién lich st
cua tinh Hai Duong, huyén Kim Thanh trong dot My
ném bom ban pha mién Béc nim 19722

2. Néu két qua cua cudc chién ddu 12 ngdy dém
* chéng méay bay Mi pha hoai ciia quan va dan Ha
Noi?
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Vòng 2: Nhóm ghép đi xem tranh
+ Sau khi các nhóm chuyên gia hoàn thành nhiệm vụ, các nhóm ghép 4  bởi các em mang các bông hoa số 1, 2, 3, 4 sẽ được hình thành.

+ Các chuyên gia chia sẻ trong nhóm 4; tạo thành bức tranh chung của nhóm mình. Sau đó triển lãm tranh của nhóm mình

+ Các nhóm ghép sẽ đi xem “triển lãm tranh”.

+ Đến “bức tranh” của nhóm nào thì chuyên gia nhóm đó sẽ thuyết trình.
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4.3.4. Kĩ thuật Trộn lẫn và kết nối
4.3.4.1. Kĩ thuật Trộn lẫn và kết nối là gì?

Là kĩ thuật giúp giáo viên kiểm tra lại các kiến thức đã dạy trước đó hoặc giới thiệu những kiến thức mới bằng cách kết nối với kiến thức đã tìm hiểu của học sinh. 
4.3.4.2. Ưu điểm của kĩ thuật Trộn lẫn và kết nối trong dạy học Lịch sử
       Kĩ thuật Trộn lẫn và kết nối thông qua chơi có thể áp dụng rất linh hoạt, đơn giản như một hoạt động nối /ghép trong phiếu bài tập, giúp giáo viên lựa chọn được nhiều hình thức dạy học phong phú như: trò chơi cặp đôi, nhóm, cá nhân...Hơn thế nữa kĩ thuật này có thể vận dụng được trong nhiều dạng bài:
       + Dạng bài về nhân vật lịch sử: VD: Bài 1:“Bình Tây Đại nguyên soái” Trương Định; Bài 2: Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước, Bài 5: Phan Bội Châu và phong trào Đông du, Bài 6: Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước....
       + Dạng bài về các trận đánh, các chiến dịch: VD: Bài 14:Thu- đông 1947, Việt Bắc mồ chôn giặc Pháp; Bài 15: Chiến thắng Biên giới thu- đông 1950; Bài 17: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ...
       + Dạng bài ôn tập, tổng kết: VD: Bài 11 (tr. 23), bài 18 (tr. 40), bài 29 (tr. 63)...

       Kĩ thuật Trộn lẫn và kết nối giúp học sinh có cơ hội vận động, trao đổi, thảo luận, chia sẻ để có sự “ghép/nối đúng” trong nội dung học tập. 

 4.3.4.3. Cách tiến hành
- Giáo viên tạo các bộ thẻ phù hợp với các cặp nội dung. Một nửa số thẻ chứa câu hỏi hoặc từ khóa, nửa còn lại chứa câu trả lời hoặc giải thích tương ứng (mỗi thẻ chỉ chứa 1 câu hỏi hoặc 1 câu trả lời). 
- Mỗi học sinh được phát 1 thẻ và các em phải tìm kiếm xung quanh cho đến khi tìm được có thẻ phù hợp để nối và tìm ra câu trả lời- đáp án đúng. Hoặc các em thảo luận trong nhóm để tìm ra các thẻ nối phù hợp.

  
Ví dụ 1: Bài 6: Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước
* Hoạt động vận dụng: Tôi tạo 1 bộ thẻ có tên nhân vật lịch sử, 1 bộ thẻ có Đóng góp của các nhân vật đó, tổ chức trò chơi: Cặp đôi hoàn hảo. Mỗi học sinh được phát một thẻ, và các em sẽ đi tìm xem bạn nào có thẻ phù hợp thể ghép lại thành Cặp đôi hoàn hảo với mình. 
	Tên nhân vật lịch sử tiêu biểu
	Đóng góp của các nhân vật

	Trương Định
	Lãnh đạo nhân dân Nam Kì khởi nghĩa vũ trang chống Pháp

	Nguyễn Trường Tộ
	Chủ trương canh tân đất nước đề làm cho dân giàu, nước mạnh

	Tôn Thất Thuyết
	Lãnh đạo cuộc phản công quân Pháp ở kinh thành Huế

	Phan Bội Châu
	Tổ chức phong trào Đông du

	Nguyễn Tất Thành
	Ra nước ngoài, tìm con đường cứu nước mới
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Ví dụ 2: Bài 18: Ôn tập: Chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc (1945-1954)

* Hoạt động ôn tập: Tôi tạo 1 bộ thẻ gồm các mốc thời gian, 1 bộ thẻ gồm các sự kiện lịch sử trong giai đoạn 1945- 1954, tổ chức cho hoạt động nhóm để ghép các sự kiện lịch sử tương ứng với mốc thời gian xảy ra.
Phiếu học tập

Hãy ghép mỗi mốc thời gian với mỗi sự kiện lịch sử tương ứng trong giai đoạn 1945-1954

	Năm
	Sự kiện

	1946
	Bác Hồ kêu gọi toàn quốc kháng chiến

	1947
	Chiến dịch Việt Bắc Thu – đông

	1950
	Chiến dịch Biên giới Thu- đông

	1951
	Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 của Đảng

	1954
	Chiến dịch Điện Biên Phủ
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4.3.4.4. Lưu ý khi sử dụng kĩ thuật Trộn lẫn và kết nối
Nếu không gian của lớp không đủ rộng để học sinh di chuyển xung quanh, giáo viên có thể phát cho mỗi học sinh một bộ thẻ hỗn hợp và các em có thể thực hiện bài tập kết nối một cách riêng lẻ hoặc theo cặp đôi, hoặc theo nhóm nhỏ.
4.3.5. Kĩ thuật sử dụng Sơ đồ tư duy
4.3.5.1. Kĩ thuật Sử dụng Sơ đồ tư duy là gì?

Sơ đồ tư duy là cách thức thiết lập các sơ đồ về kiến thức, kỹ năng để hình thành nên tri thức, giúp người học dễ dàng học tập và phát triển tư duy. Theo đó, sơ đồ tư duy sẽ được hiện thực hóa qua hình thức kết hợp, sử dụng đồng thời hình ảnh, màu sắc, đường nét, chữ viết với tư duy tích cực để tìm tòi, đào sâu cũng như mở rộng một ý tưởng, một chủ đề hay một mảng kiến thức, lĩnh vực nào đó. 
Sơ đồ tư duy là một sơ đồ mở, không yêu cầu tỉ lệ, chi tiết chặt chẽ như bản đồ địa lí, có thể vẽ thêm hoặc bớt các nhánh: mỗi người vẽ một kiểu khác nhau, dùng màu sắc, hình ảnh, các cụm từ diễn đạt khác nhau, cùng một chủ đề nhưng mỗi người có thể “thể hiện” nó dưới dạng sơ đồ tư duy theo một cách riêng. Do đó, việc lập sơ đồ tư duy phát huy được tối đa khả năng sáng tạo của mỗi người.
4.3.5.2. Ưu điểm của kĩ thuật Sử dụng Sơ đồ tư duy trong dạy học Lịch sử

Với xu hướng lấy học sinh làm trung tâm như hiện nay, giáo viên áp dụng sơ đồ tư duy trong giảng dạy mang lại rất nhiều lợi ích. Sơ đồ tư duy sẽ giúp giáo viên có thể trình bày các khái niệm trong giờ học một cách rõ ràng, tập trung các vấn đề cần trao đổi cho học sinh đồng thời cung cấp được cách nhìn tổng quan về chủ đề.
Học sinh sẽ không phải tiếp nhận thông tin một cách thụ động mà ngược lại học sinh sẽ chủ động, sáng tạo, ghi nhớ các kiến thức đã học một cách logic.
      Khi áp dụng vẽ sơ đồ tư duy, không chỉ phát triển được trí tuệ của học sinh qua khả năng vẽ và viết ngắn gọn, cô đọng nội dung bài học mà các em còn hệ thống được kiến thức và chọn lọc ý để trình bày trên sơ đồ. Các em vừa ghi chép kết hợp sử dụng hình ảnh, màu sắc, sáng tạo ý tưởng để tóm tắt nội dung bài học, chủ động ghi nhớ kiến thức. Từ đó, kích thích hứng thú học tập, phát huy tối đa tiềm năng ghi nhớ của bộ não

- Sơ đồ tư duy có thể vận dụng hiệu quả vào các hoạt động dạy học sau:
+ Áp dụng sơ đồ tư duy vào hoạt động kết nối (kiểm tra kiến thức đã học)

+ Áp dụng sơ đồ tư duy vào hoạt động hình thành kiến thức mới

          + Áp dụng sơ đồ tư duy vào hoạt động vận dụng 

          + Áp dụng sơ đồ tư duy vào dạy dạng bài ôn tập, tổng kết kiến thức.

4.3.5.3. Các bước tiến hành

Bước 1: Đưa ra chủ đề: 
Giáo viên đưa ra chủ đề chính, chủ đề cần tìm hiểu (từ khóa) đặt ở trung tâm. 
Bước 2: Hướng dẫn vẽ sơ đồ tư duy: 
+ Từ một chủ đề lớn, tìm ra các chủ đề nhỏ liên quan. 
+ Từ mỗi chủ đề nhỏ lại tìm ra những yếu tố trên nội dung liên quan. 
Bước 3: Học sinh thảo luận và vẽ vào giấy hoặc trên bảng
Bước 4: Trình bày sơ đồ tư duy:

Nhóm nào vẽ xong sẽ dán lên bảng hoặc chiếu trên màn hình ti vi (máy chiếu) 
Giáo viên cho học sinh thảo luận cả lớp. Yêu cầu đại diện các nhóm trình bày Sơ đồ tư duy của nhóm mình. 
Bước 5: Hoàn thiện Sơ đồ tư duy. 
Giáo vên tổ chức cho các nhóm hoàn thiện sơ đồ tư duy, chỉnh sửa lại nếu thiếu
+Áp dụng sơ đồ tư duy vào hoạt động kết nối : 
Ví dụ: Khi kiểm tra kiến thức đã học của bài 12: “Vượt qua tình thế hiểm nghèo” (Lịch sử lớp 5), giáo viên  đặt câu hỏi: Em hiểu tình huống nghìn cân treo sợi tóc của nước ta như thế nào?, và hướng dẫn học sinh trình bày qua sơ đồ bằng các bước sau:
Bước 1: Giáo viên đưa ra một “chủ đề trung tâm” : Nghìn cân treo sợi tóc
Bước 2: Giáo viên yêu cầu học sinh lên điền thông tin còn thiếu vào sơ đồ hoặc tự vẽ sơ đồ với từ “Nghìn cân treo sợi tóc”.
Bước 3: Giáo viên chia lớp thành 2 hoặc 3 đội và lên thi viết trên bnagr trong thời gian 2 đến 3 phút.

Bước 4: Giáo viên yêu cầu học sinh đọc sơ đồ đã hoàn thiện và nhận xét các nhóm.

Bước 5: Giáo viên tuyên dương, bổ sung, hoàn thiện sơ đồ
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Như vậy, với cách kiểm tra kiến thức đã học thế này, giáo viên sẽ dạy cho học sinh quen dần với cách học và ghi nhớ kiến thức trọng tâm một cách ngắn gọn, có hệ thống. Đồng thời, một lần nữa, các em được nắm lại kiến thức trong bầu không khí nhẹ nhàng của hoạt động đầu tiên của tiết học.
Biện pháp này có thể áp dụng hầu hết vào các bài trong chương trình học Lịch sử của lớp 5.
+ Áp dụng sơ đồ tư duy vào hoạt động hình thành kiến thức mới

Khi dạy dạng bài nhân vật lịch sử nhưng cũng liên quan đến sự kiện, ngày tháng, điểm tiến công, học sinh khó nhớ hết được kiến thức cần nắm được của bài. Hoặc đối với những bài diễn biến một chiến dịch có nhiều ngày tháng, sự kiện, điểm tấn công học sinh rất khó nhớ hết. Vì vậy, giáo viên cũng nên áp dụng sơ đồ tư duy vào giảng dạy. 
Ví dụ:  Khi dạy bài 15: “Chiến thắng Biên giới thu- đông 1950” (Lịch sử lớp 5), để tìm hiểu mục đích, diễn biến và ý nghĩa của chiến dịch, GV có thể tiến hành các bước như sau:

Bước 1: Giáo viên cho học sinh đọc lướt toàn bài để nắm được nội dung bài học.
Bước 2: Giáo viên hướng dẫn vẽ sơ đồ tư duy.

Bước 3: Giáo viên cho học sinh thảo luận nhóm 4 – 6 em để hoàn thiện sơ đồ tư duy.

Bước 4: Đại diện các nhóm lên dán bài làm và trình bày. 

Bước 5: Giáo viên và học sinh đánh giá, hoàn thiện sơ đồ tư duy.
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+ Áp dụng sơ đồ tư duy vào hoạt động vận dụng : Hoạt động vận dụng được coi là trọng tâm trong một bài nhưng thời gian dành cho phần này chỉ  khoảng 3-5 phút. Trước kia, dạy theo phương pháp truyền thống thì phần củng cố bài giáo viên chỉ đặt một vài câu hỏi cho học sinh trả lời nhưng củng cố kiến thức bằng sơ đồ tư duy sẽ huy động sự suy nghĩ và làm việc của cả lớp từ đó tất cả học sinh đều nắm được kiến thức.

Ví dụ : Khi dạy hoạt động vận dụng bài 6: “Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước” (Lịch sử lớp 5), giáo viên tổ chức tổng kết bài học bằng trò chơi với việc áp dụng sơ đồ tư duy để thay đổi không khí lớp học. Các em vừa được vận động vừa được hợp tác cùng bạn để vẽ sơ đồ tư duy thể hiện những điều mình được học sau tiết học. Giáo viên linh hoạt có thể đưa ra sơ đồ tư duy với các nhánh còn để trống, cho học sinh chơi trò chơi “Ai yêu Bác Hồ nhất” thi đua ghi ra những thông tin em biết về Bác Hồ:
[image: image14.jpg]Dt D | \
e A . N uyen Slnlf\cuna = P 4
’\/‘} /O ? Ng‘“ b Tsn\>\;qu8a im0 (/@h t‘ﬂ/ﬂ.
) 7 H/\\ , ,__TR!\ :N unan |- = \/Nguger\'l?z”l«anlq e
At 1o _Slhh Ca BQ‘HO — > Qlue: Ng&e An ‘e Ojnﬂ\ ’/6/5/’/830
. Nj(l}?\g/(a/ M. ; //\ ' :
Bsc O,&Jﬂmé Tm d‘ddrg Nﬁqj 5/C MM mj/é//@//( )Cﬂﬂ c'(; ;l;m dicr
clunuBe ' Cm,mwdc V\IB@'\CO"QNL\QRO,S 3 : |
: Tau (_afui'so‘ To’reVn ] 2 C(Bel’\ Cam

Visn 335( SMPha &




        Như vậy, để nâng cao hiệu quả tiết học, trong quá trình giảng dạy, giáo viên linh hoạt sử dụng sơ đồ tư duy để củng cố kiến thức bài học. Việc này giúp giáo viên hệ thống lại một cách ngắn gọn nhất kiến thức bài học, giúp học sinh xâu chuỗi được kiến thức trọng tâm, một lần nữa khắc sâu kiến thức và phát huy tính tư duy tổng hợp, cũng như khả năng thu nạp kiến thức một cách sáng tạo, linh hoạt.

+ Áp dụng sơ đồ tư duy vào dạy dạng bài ôn tập, tổng kết kiến thức.
         Giáo viên có thể hướng dẫn học sinh lập bảng thống kê các sự kiện lịch sử đã học hoặc vẽ sơ đồ tư duy như sau:
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     Khi dạy bài ôn tập theo phương pháp trên, tôi nhận thấy khi học sinh viết (vẽ) được sơ đồ tư duy, các em không chỉ nghe và nhớ máy móc sự kiện lịch sử đã xảy ra mà có thể xâu chuỗi được kiến thức bài trước để giải thích cho bài sau, các em không chỉ học thuộc mà thực sự hiểu những sự kiện ấy. 

Khi thực hiện giới thiệu các hoạt động học tập Lịch sử nói riêng và các môn học khác nói chung, giáo viên có thể  hướng dẫn học sinh vận dụng các mô hình vật thật để thực hiện chuyển thành mô hình sơ đồ tư duy cụ thể: Hướng dẫn học sinh sử dụng các tờ giấy ghi thông tin kết hợp sử dụng một cái cây cảnh hoặc một cành cây. Dán các mẩu giấy chứa thông tin chủ đề trung tâm vào thân chính => tiếp đến là chủ đề nhỏ vào cành to => cành nhỏ => lá tạo thành một mô hình sơ đồ tư duy. Mô hình này có thể để trang trí lớp học và giúp học sinh cả lớp cùng nhìn vào ôn tập kiến thức về một chủ đề nào đó một cách sinh động.
5. Kết quả đạt được
 Qua tiến hành vận dụng các kĩ thuật đã nêu trên vào từng bài dạy một cách thường xuyên, tiết học Lịch sử đối với các em lớp 5 bây giờ không còn nhàm chán, tẻ nhạt nữa mà thật sự lôi cuốn các em tham gia học tập, các em cảm thấy hứng thú học tập tốt trong tiết học; mạnh dạn nêu những thắc mắc để tự tìm kiến thức mới; tự tin và mạnh dạn hơn nhiều so với đầu năm. Học sinh biết tự tìm tòi, khám phá để tự chiếm lĩnh kiến thức, hiểu sâu, - lâu kiến thức bền vững hơn. Các em tích cực, chủ động trong việc lĩnh hội các kiến thức lịch sử, các sự kiện, mốc thời gian lịch sử, từ đó các em biết liên hệ thực tế cuộc sống, có thái độ hứng thú, yêu thích môn Lịch sử, tham gia giờ học chủ động giúp phát huy năng lực học tập tích cực của học sinh góp phần nâng cao chất lượng học tập môn Lịch sử.
Từ kết quả khảo sát về thái độ và năng lực học tập môn Lịch sử, tôi thấy chất lượng học môn Lịch sử của học sinh đã được nâng lên rõ rệt. Cụ thể như sau:
* Thái độ học tập môn học Lịch sử:

	Lớp
	Số HS khảo sát
	Yêu thích môn học
	Chưa yêu thích môn học

	5C
	30
	30
	0

	Đạt tỉ lệ
	100%
	100 %
	0 %


* Năng lực học tập môn học Lịch sử:

	Lớp 5C
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành
	Chưa hoàn thành

	Số HS: 30
	24
	6
	0

	Đạt tỉ lệ
	80 %
	20%
	0%


  6. Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng
Để áp dụng những biện pháp trên thành công yêu cầu người giáo viên cần có nhận thức đúng về vai trò của môn học Lịch sử, phải có kiến thức chuyên sâu về lịch sử. Thường xuyên sưu tầm, cập nhật tài liệu, kiến thức lịch sử thường xuyên qua thông tin đại chúng.  
Giáo viên phải nhiệt tình, tâm huyết với nghề nghiệp, đầu tư trí tuệ cũng như thời gian và “làm mới” bài giảng của mình tạo được sự tương tác giữa người dạy và người học, giữa người học với người học, nhằm gây sự hứng thú cho học sinh.     

Trong giờ học giáo viên cần kết hợp các phương pháp dạy học, các kĩ thuật dạy học một cách khoa học, không máy móc, không rập khuôn mà phải phụ thuộc vào nội dung bài giảng và đối tượng học sinh. Giáo viên cần mạnh dạn tiếp cận với những phương pháp giáo dục mới; tích cực nghiên cứu học tập những nội dung trong Chương trình GDPT 2018.
Giáo viên cần có sự đầu tư, chuẩn bị chu đáo cho mỗi tiết dạy Lịch sử cả về nội dung bài dạy và về đồ dùng học tập: tranh ảnh, bản đồ, lược đồ, video lịch sử, phiếu học tập, bảng nhóm… áp dụng công nghệ thông tin vào bài giảng.
                            KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận 

Các kĩ thuật thực hiện đã đưa ra như trên của tôi có khả năng áp dụng tốt đối với việc triển khai tổ chức dạy học môn Lịch sử lớp 5. Bên cạnh đó các kĩ thuật này có tính hiệu quả cao nên nó còn hoàn toàn phù hợp với việc dạy học trong môn Lịch sử lớp 5 nói riêng và các môn học khác trong nhà trường Tiểu học nói chung. 

Các nhà quản lí có thể áp dụng biện pháp trong việc thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, quản lí hoạt động chuyên môn. 
2. Khuyến nghị
* Đối với các cấp quản lí:

 - Tiếp tục cung ứng nhiều tài liệu, chuyên san giúp giáo viên học tập, tích lũy được nhiều kiến thức, kinh nghiệm hay để vận dụng vào giảng dạy.

- Tăng cường mở các lớp chuyên đề, hội thảo, bồi dưỡng phương pháp 

dạy phân môn Lịch sử đáp ứng chương trình GDPT 2018.

* Đối với các trường:
 - Tăng cường bổ sung sách, báo, tạp chí, các tài liệu tham khảo để hỗ trợ việc bổ sung kiến thức cho giáo viên.

- Nhà trường tạo điều kiện về cơ sở vật chất như trang bị đầy đủ đồ dùng 

dạy học, các thiết bị dạy học hiện đại, không gian lớp học, số lượng học sinh trong mỗi lớp ...


* Đối với giáo viên:
  - Giáo viên phải có lòng nhiệt tình, say mê với nghề nghiệp, có ý thức học tập, tiếp cận với những phương pháp giáo dục mới; tích cực nghiên cứu học tập những nội dung trong Chương trình GDPT 2018.

  - Trong dạy học, giáo viên chú trọng đến kĩ thuật dạy học phát huy tính tích cực, phát triển tối đa năng lực, phẩm chất của các đối tượng học sinh. Giáo viên không nên lệ thuộc quá nhiều vào SGK, sách hướng dẫn giáo viên phải mà cần nắm chắc nội dung, phương pháp, kĩ thuật tổ chức mỗi bài học một cách linh hoạt.
- Tích cực học tập nâng cao năng lực tổ chức các kĩ thuật dạy học trong mỗi bài học cụ thể.


Trên đây là sáng kiến““Nâng cao chất lượng dạy học phân môn Lịch sử lớp 5 thông qua sử dụng kĩ thuật dạy học tích cực theo hướng tiếp cận chương trình GDPT 2018” , tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo, các đồng nghiệp bổ sung vào sáng kiến này cho đầy đủ hơn để công tác dạy và học ngày một đạt hiệu quả cao.

                          Tôi xin chân thành cảm ơn!
PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH BÀI DẠY MINH HỌA

LỊCH SỬ

Tiết 8: XÔ VIẾT NGHỆ – TĨNH

I. Yêu cầu cần đạt  

- Kể được cuộc biểu tình ngày 12 - 9 - 1930 ở Nghệ An.

- Biết một số biểu hiện về xây dựng nếp sống mới ở thôn xã.

- Giáo dục HS lòng tự hào dân tộc. Phát triển năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực hiểu biết cơ bản về Lịch sử, năng lực tìm tòi và khám phá Lịch sử, năng lực vận dụng kiến thức Lịch sử vào thực tiễn.

II. Đồ dùng dạy học : Máy tính, ti vi; Phiếu học tập
III. Hoạt động dạy học
1. Khởi động

	 - GV sử dụng Kĩ thuật Nhìn thấy- Suy nghĩ- Băn khoăn cho HS quan sát tranh H1- SGK– trang 17:

+ Các em nhìn thấy gì trong hình? 

+ Những điều trong tranh gợi cho các em những suy nghĩ, băn khoăn gì?

- GV kết nối với bài => Bây giờ cô trò ta sẽ đi giải đáp từng băn khoăn, suy nghĩ của các em nhé
	- Quan sát tranh H1, 2.

+ Một đoàn biểu tình, đi đầu là những người giương cao cờ đỏ búa liềm…
+ Cuộc biểu tình này có mang lại cho đoàn người những gì mới mẻ ko? Phong trào này có ý nghĩa gì đối với cách mạng của nước ta?  

- HS lắng nghe, ghi vở.

	2. Khám phá

	+ Hoat động 1: Tìm hiểu diễn biến của phong trào Xô viết Nghệ- Tĩnh

-  GV hướng dẫn HS làm phiếu HT sau:
Thời gian
Diễn biến của phong trào
Ngày 12/9/1930
* Nhân dân ta: .... 

* Thực dân Pháp: ..
Tháng 9 và tháng 10/ 1930
… 
Giữa năm 1931
.........

- GV sử dụng Kĩ thuật Trộn lẫn và kết nối chia thành 2 bộ thẻ, 1 bộ có thời gian, 1 bộ thẻ là diễn biến của phong trào, yc HS

thảo luận nhóm 3, sắp xếp những thẻ chữ mà cô đã trộn lẫn theo đúng diễn biến  và trình tự thời gian của phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh 

=> GV kết luận, cho HS xem video diễn biến của ngày12- 9 -1930  
+ Hoạt động 2: Những chuyển biến mới ở những nơi nhân dân Nghệ - Tĩnh giành được chính quyền cách mạng

GV cho HS quan sát 2 bức tranh:

[image: image16.png]



- Em nhìn thấy gì từ 2 bức tranh này? 

- Em có suy nghĩ, băn khoăn gì về cuộc sống của người nông dân sau khi quan sát 2 bức tranh? 

- GV chốt ý .
+ Hoạt động 3: Tìm hiểu ý nghĩa lịch sử 

- Cho HS xem video ý nghĩa của phong trào, nêu câu hỏi: Tuy chỉ tồn tại trong khoảng 1 năm, nhưng phong trào này đã để lại ý nghĩa rất lớn, đó là gì ?

GV chốt:Chứng tỏ tinh thần dũng cảm, khả năng làm cách mạng của nhân dân lao động. Cổ vũ tinh thần yêu nước của nhân dân ta.

3. Vận dụng sáng tạo

 *Liên hệ: Cùng thời điểm với phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930- 1931  thì Tỉnh Hải Dương, rồi xã Bình Dân chúng ta đã có phong trào cách mạng như thế nào? 
	- HS làm việc các nhân hoàn thành phiếu HT.

Thời gian
Diễn biến của phong trào
Ngày 12/9/1930
* Nhân dân ta:  Hàng vạn nông dân các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn (Nghệ An) với cờ đỏ, búa liềm dẫn đầu kéo về thị xã Vinh. 

* Thực dân Pháp: Cho binh lính đàn áp, ném bom vào đoàn người biểu tình.
Tháng 9 và tháng 10/ 1930
- Làn sóng đấu tranh của ta ngày càng mạnh mẽ, tiếp tục nổi dậy đánh phá các huyện lí, đồn điền,… 
Giữa năm 1931
- Bọn đế quốc, phong kiến dùng mọi thủ đoạn dã man để đàn áp, phong trào bị dập tắt.
- HS kết nối theo nhóm rồi nhìn vào bảng mình đã kết nối, trình bày lại diễn biến của PT Xô viết Nghệ Tĩnh
-HS quan sát tranh, chia sẻ, tìm lời giải đáp cho những băn khoăn suy nghĩ, các em sẽ so sánh, đối chiếu để rút ra được kết luận: Người nông dân sống dưới thời Pháp thuộc không có ruộng nên phải cày thuê, cuốc mướn phải đi cày thay trâu; Còn người dân sau phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh năm 1930- 1931 đã được thảnh thơi cày trên những thửa ruộng của mình

- HS xem video, nêu ý nghĩa của phong trào.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

- HS chia sẻ trước lớp những thông tin, tư liệu mình sưu tầm được từ báo, mạng Internet, người thân




                                     ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
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